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NGHỊ ĐỊNH

Quy định về kinh doanh hàng miễn thuế


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thục đặc biệt, Luật Quản lý thuế năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế. 
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về:

1. Thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hoá kinh doanh của cửa hàng miễn thuế cho các đối tượng được quy định tại khoản 1 đến khoản 7 Điều 2 Nghị định này;
2. Quản lý thuế đối với hàng hoá kinh doanh của cửa hàng miễn thuế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người xuất cảnh, quá cảnh.

2.  Người nhập cảnh qua các cửa khẩu sân bay quốc tế; Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ;
3. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
4. Thủy thủ nước ngoài làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế.
5. Thuỷ thủ Việt Nam làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế được mua hàng miễn thuế sử dụng trên tàu, nằm ngoài lãnh hải Việt Nam sau khi tàu xuất cảnh.

6. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

7. Đại lý hãng tàu.
8. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.

9. Cơ quan Hải quan, công chức hải quan và cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
Điều 3. Điều kiện mua hàng miễn thuế

1. Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế.
a) Người nước ngoài xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ; người xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế; hành khách trên các chuyến bay quốc tế đi từ Việt Nam được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu nằm trong khu vực cách ly và trong khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành đã được phép xuất cảnh, quá cảnh. Nếu xuất cảnh, quá cảnh bằng đường hàng không xuất trình thêm thẻ lên máy bay (boarding pass).

b) Người nước ngoài chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành. Nếu xuất cảnh bằng đường hàng không xuất trình thêm vé đã đăng ký ngày xuất cảnh. Hàng hoá miễn thuế được nhận tại cửa khẩu quốc tế xuất cảnh. 
c) Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển trong ngày, có hộ chiếu hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh theo quy định nhưng không có thị thực nhập cảnh, không có tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc thẻ đi bờ của hành khách (Passenger’s landing card). Hàng hoá miễn thuế được nhận tại cửa khẩu xuất cảnh ngay sau khi khách du lịch hoàn thành thủ tục xuất cảnh.
2. Hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ lên máy bay.
3 . Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu sân bay quốc tế ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế nhập cảnh, không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan tại cảng hàng không dân dụng quốc tế nhập cảnh. Khi mua hàng miễn thuế, người nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu.

4 . Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế đường bộ ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ. Khi mua hàng miễn thuế, người nước ngoài nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu.

5. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình sổ định mức hàng miễn thuế hoặc văn bản xác nhận của Bộ, Ngành trực tiếp quản lý, hộ chiếu hoặc chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp nếu mua hàng cho cá nhân, công hàm đề nghị hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nếu mua hàng cho cơ quan, tổ chức.
6. Đối tượng mua hàng miễn thuế là thủy thủ nước ngoài làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam, để sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam khi tàu xuất cảnh. 
a) Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cầu cá nhân thuyền viên phải xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ đi bờ của hành khách.
b) Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam phải lập đơn đặt hàng của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu thay mặt cho thuyền viên, trong đơn đặt hàng phải ghi rõ lượng hàng của từng cá nhân và xuất trình hộ chiếu của người lập đơn hàng.
c) Trường hợp hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu của thuyền viên cho hành trình tiếp theo ngoài lãnh hải Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu, khai báo thông tin về số hiệu tàu, ngày tàu nhập cảnh. Hàng hóa phải được đưa vào khi của tàu để cơ quan hải quan nơi tàu xuất cảnh niêm phong, xác nhận, giám sát cho đến khi tàu xuất cảnh.
7. Đối tượng mua hàng miễn thuế là thuỷ thủ Việt Nam làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam khi tàu xuất cảnh. Hàng hóa miễn thuế được nhận tại cửa khẩu xuất ngay sau khi tàu hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

Điều 4. Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

1. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng; được miễn thuế nhập khẩu nếu là hàng nhập khẩu.

2. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được hoàn lại thuế sau khi hoàn thành thủ tục thanh khoản.
3. Các mặt hàng thuốc lá, xì gà, rượu, bia, bán tại cửa hàng miễn thuế phải dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” do Bộ Tài chính phát hành. Vị trí dán tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” thực hiện theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 5. Quản lý chuyên ngành đối với hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

1. Nhập khẩu thuốc lá, xì gà, thuốc lá sợi thuốc lá điện tử để kinh doanh hàng miễn thuế được thực hiện theo Giấy phép của Bộ Công Thương. Rượu nhập khẩu vào cửa hàng miễn thuế qua các cửa khẩu quốc tế.
2. Hàng hóa nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định quản lý chuyên ngành. 
3. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Điều 6. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

1. Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

2. Hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được coi là hàng hóa xuất khẩu và quản lý theo chế độ tạm xuất.

4. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế phải được lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan. Thời hạn lưu giữ hàng hóa không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Trường hợp có lý do chính đáng thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế gia hạn một lần không quá 12 tháng;

5. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế được đưa vào bán ở thị trường nội địa thì chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện tại thời điểm mở tờ khai hải quan mới để đưa vào bán ở thị trường nội địa trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu;

6. Trường hợp hàng hoá quy định tại Khoản 3 Điều này được bán trở lại thị trường nội địa thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật như hàng hoá tái nhập khẩu; 

7. Hàng hóa bị đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng, hàng mẫu, hàng thử không được bán phục vụ tiêu dùng; doanh nghiệp lập biên bản về tình trạng hàng hóa có xác nhận của cơ quan hải quan và tổ chức hủy bỏ theo quy định về hủy bỏ phế liệu dưới sự giám sát của cơ quan hải quan.
8. Hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định.

Điều 7. Đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế 

1. Đồng Việt Nam; 
2. Các đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

3. Đồng tiền của nước có chung biên giới ở các cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới.
Điều 8. Định lượng mua hàng miễn thuế

1. Người xuất cảnh, quá cảnh quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được mua hàng miễn thuế không hạn chế số lượng và trị giá nhưng phải tự chịu trách nhiệm về thủ tục và định lượng để nhập khẩu vào nước nhập cảnh. 

2. Người nhập cảnh, người đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam quy định tại Khoản 2 và khoản 6 Điều 2 Nghị định này được mua hàng miễn thuế theo định mức hành lý của người nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ quy định. Nếu mua quá định lượng quy định nêu trên thì người mua hàng phải tuân thủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, chính sách thuế của Nhà nước.
3. Đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định này được mua hàng miễn thuế theo định lượng theo quy định của Chính phủ.
4. Đối tượng được quy định tại Khoản 5, Điều 2 Nghị định này được mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam, định mức mỗi thuyền viên như sau:
a)  Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít.
b)  Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít.

c)  Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

d)  Thuốc lá điếu : 200 điếu.

đ)  Xì gà: 100 điếu.
e) Thuốc lá sợi: 500 gam.

5. Đối tượng được quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định này trong trường hợp hàng hóa miễn thuế được sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam khi tàu xuất cảnh và đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này được mua hàng miễn thuế không hạn chế về số lượng và trị giá.
Mục 2
 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Điều  9. Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế
1. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu đã nộp thuế
a)  Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bao gồm hàng hoá được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước, và hoặc nhập khẩu.

b) Hàng sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế là mặt hàng không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. Nếu là mặt hàng xuất khẩu có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
c) Thủ tục hải quan đối với hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam 
c.1) Doanh nghiệp thực hiện mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình tạm xuất.
c.2) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hàng đối với hàng hóa theo loại hình tạm xuất
2. Đối với hàng hóa nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế
a) Doanh nghiệp thực hiện mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu miễn thuế.
b) Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hàng đối với hàng hóa theo loại hình nhập khẩu.

Điều 10. Thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế, vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn thuế và máy bay phục vụ bán hàng trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam
1. Thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế

a) Đối với kho chứa hàng miễn thuế nằm cùng cửa hàng miễn thuế, việc vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn miễn và cửa hàng miễn thuế doanh nghiệp tự quản lý theo dõi nội bộ, cơ quan hải quan thực hiện quản lý chung kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế.
b) Đối với kho chứa hàng miễn thuế đặt trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế và trong khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan khi vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế phải kèm theo chứng từ xuất kho, xuất khỏi cửa hàng miễn thuế và nhập thông tin trên vào hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng miễn thuế trước khi vận chuyển hàng hóa. Trong trường hợp hệ thống phần mềm gặp sự cố, cần thông báo về việc vận chuyển với cơ quan hải quan và truyền dữ liệu vào hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi sự cố hệ thống được khắc phục.
c) Đối với trường hợp kho chứa hàng miễn thuế không nằm trong khu cách ly, không nằm cùng cửa hàng miễn thuế được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định về vị trí đặt kho chứa hàng miễn thuế
c.1) Thực hiện giám sát hàng hóa xếp lên phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa kho chứa hàng miễn thuế và cửa hàng miễn thuế, xác nhận trên văn bản do doanh nghiệp lập (phải có thông tin về tên hàng, số lượng), ghi rõ số niêm phong hải quan.
c.2) Doanh nghiệp nhập thông tin trên vào hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng miễn thuế trước khi vận chuyển hàng hóa. Trong trường hợp hệ thống phần mềm gặp sự cố, cần thông báo về việc vận chuyển với cơ quan hải quan và truyền dữ liệu vào hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi sự cố hệ thống được khắc phục. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm.

c.3) Cơ quan hải quan kiểm tra niêm phong, xác nhận trên văn bản của doanh nghiệp và thực hiện giám sát hàng hóa nhập vào cửa hàng miễn thuế hoặc kho chứa hàng miễn thuế.
2. Thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và máy bay để thực hiện bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay đi và đến Việt Nam
a) Thực hiện việc giám sát hàng hóa xếp lên xe hàng và cơ quan hải quan xác nhận vào phiếu giao nhận hàng hóa do doanh nghiệp lập ghi rõ số niêm phong hải quan. Phiếu giao nhận hàng hóa phải có các thông tin: thông tin về chuyến bay, thời gian giao nhận, tên hàng, đơn vị tính, số lượng;
b) Thực hiện việc giám sát xe hàng được đưa đến cửa tàu bay;

c) Thực hiện giám sát hàng bán không hết thu hồi từ các chuyến bay quốc tế:

c.1) Hàng bán không hết trên các chuyến bay quốc tế phải được niêm phong của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế trước khi đưa xe hàng ra khỏi máy bay;

c.2) Thực hiện giám sát xe hàng từ máy bay xuống để nhập kho.

c.3) Thực hiện kiểm tra, giám sát xe hàng vào kho, cơ quan hải quan xác nhận trên phiếu nhập kho của doanh nghiệp;

d) Kiểm tra, xác nhận 02 bảng kê lượng tiền mặt, ngoại tệ do doanh nghiệp xuất trình ngay sau khi doanh nghiệp nhận bàn giao từ tiếp viên trưởng lưu 01 bản và chuyển thương nhân 01 bản. Bảng kê lượng tiền mặt, ngoại tệ phải có các thông tin sau: Thông tin về chuyến bay; tên, chức vụ của người giao tiền, người nhận tiền; loại tiền, mệnh giá, số lượng, tổng số tiền.
Điều 11 . Thủ tục bán hàng miễn thuế
1. Đối tượng là người xuất cảnh, quá cảnh, khách du lịch bằng đường biển trong ngày mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế cửa khẩu xuất cảnh hoặc trên tàu bay xuất cảnh

Khi bán hàng nhân viên bán hàng có trách nhiệm:
a) Khi bán hàng tại khu cách ly

a.1) Nhập dữ liệu vào máy tính những thông tin sau: 

+ Thông tin về khách hàng: Họ và tên người mua hàng đúng theo Hộ chiếu/giấy thông hành/ thẻ đi bờ của hành khách; Số của hộ chiếu hoặc số giấy thông hành hoặc số của thẻ đi bờ của hành khách; Số hiệu chuyến bay (flight), ngày bay (date) được ghi trên Thẻ lên tàu bay (Boarding pass) đối với người xuất cảnh, quá cảnh bằng đường hàng không; hoặc ngày khởi hành của phương tiện đối với người xuất cảnh, quá cảnh bằng đường bộ, đường sắt, cảng biển; hoặc tên tàu, ngày đến cảng đối với khách hàng sử dụng thẻ đi bờ của hành khách.
+ Thông tin về hàng hóa: Tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng đã khai báo trên tờ khai nhập; số lượng, trị giá.

a.2) Trường hợp người xuất cảnh mua hàng miễn thuế với tổng trị giá trên mức đồng tiền dùng trong giao dịch phải khai báo hải quan theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì người xuất cảnh khi mua hàng phải xuất trình với nhân viên bán hàng chứng từ chứng minh nguồn gốc đồng tiền dùng trong giao dịch theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và sao chụp 01 bản chứng từ chứng minh nguồn gốc đồng tiền dùng trong giao dịch để xuất trình trong hồ sơ thanh khoản.

a.3) Đối với trường hợp cơ quan hải quan có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế: Thực hiện truyền thông tin đến cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế. 
a.4) Xuất hóa đơn bán hàng theo quy định. 

a.5) Lưu hoá đơn bán hàng theo ngày bán hàng (trường hợp hóa đơn bán hàng là từng cuộn thì lưu theo từng cuộn).

b) Khi bán hàng trên tàu bay
b.1) Khi bán hàng, tiếp viên hàng không phải ghi đầy đủ thông tin: Tên khách hàng, số hộ chiếu, số hiệu chuyến bay (flight), thẻ lên tàu bay (boarding Pass), tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng đã khai báo trên tờ khai nhập, số lượng, trị giá trên hóa đơn bán hàng.
b.2) Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chỉ định của Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế, Thương nhân phải kê khai trên chương trình phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế các nội dung gồm: Tên khách hàng, số hộ chiếu, số hiệu chuyến bay (flight), thẻ lên tàu bay (boarding Pass), tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng đã khai báo trên tờ khai nhập, số lượng, trị giá trên hóa đơn bán hàng. Trong trường hợp cơ quan hải quan có hệ thống hải quan quản lý kinh doanh hàng miễn thuế: Thực hiện truyền các dữ liệu đến hệ thống hải quan quản lý kinh doanh hàng miễn thuế. Trường hợp hệ thống gặp sự cố thực hiện truyền dữ liệu đến hệ thống hải quan quản lý kinh doanh hàng miễn thuế trong vòng 24 giờ sau khi sự cố được khắc phục.
c) Khi bán hàng cho khách du lịch bằng đường biển trong ngày nhân viên bán hàng thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này, trên hóa đơn bán hàng ghi bổ sung tên tàu biển. Nhân viên cửa hàng chịu trách nhiệm giao hàng cho khách du lịch ngay sau khi khách du lịch hoàn thành thủ tục xuất cảnh.
2.  Đối tượng là người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế, người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, hành khách đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam
a) Đối với người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế, người nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ
Khi bán hàng, nhân viên bán hàng thực hiện đầy đủ các công việc nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này, đồng thời đối với khách mua hàng miễn thuế vượt quá định lượng tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp thông báo với bộ phận hải quan tại cửa khẩu nhập để thực hiện thu thuế theo quy định. Khi thông báo, xuất trình 02 Phiếu thông báo (theo Mẫu số 01/PTBHVĐM – Phiếu thông báo bán hàng vượt định mức) và nhận lại 01 Phiếu thông báo được công chức hải quan tại cửa khẩu nhập ký tên, đóng dấu.

b) Đối với hành khách trên tàu bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam 

b.1) Khi bán hàng, tiếp viên hàng không phải ghi đầy đủ thông tin: Tên khách hàng, số hộ chiếu, số hiệu chuyến bay (flight), thẻ lên tàu bay (boarding Pass), tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng đã khai báo trên tờ khai nhập, số lượng, trị giá trên hóa đơn bán hàng.

b.2) Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chỉ định của Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế, doanh nghiệp phải kê khai trên chương trình phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế các nội dung gồm: Họ, tên người mua hàng, số hiệu chuyến bay (flight), ngày bay (date), tên hàng, số lượng, trị giá, tổng lượng, tổng trị giá.

b.3) Đối với khách mua hàng miễn thuế vượt quá định lượng tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp thông báo với bộ phận hải quan tại cửa khẩu nhập để thực hiện thu thuế theo quy định. Khi thông báo, xuất trình 02 Phiếu thông báo (theo Mẫu số 01/PTBHVĐM – Phiếu thông báo bán hàng vượt định mức) và nhận lại 01 Phiếu thông báo được công chức hải quan tại cửa khẩu nhập ký tên, đóng dấu”.

3. Đối tượng là người nước ngoài chờ xuất cảnh mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa 
a) Trách nhiệm của nhân viên bán hàng miễn thuế:

a.1) Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Riêng số hiệu chuyến bay (flight), ngày bay (date) được lấy thông tin trên vé của khách mua hàng đã được xác nhận chỗ.

a.2) Lập Phiếu giao hàng (theo Mẫu số 02/PGH – Phiếu giao hàng): 2 liên.
a.3) Trường hợp có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện truyền dữ liệu về phiếu giao hàng đến cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.
b) Trách nhiệm của cửa hàng miễn thuế:

b.1) Chịu trách nhiệm vận chuyển và xuất trình hàng hóa kèm theo 02 liên của Phiếu giao hàng với Hải quan cửa khẩu để bàn giao số hàng này cho người mua hàng tại khu cách ly cửa khẩu xuất cảnh.

b.2) Trường hợp cửa hàng không xuất trình được Phiếu giao hàng có xác nhận của Hải quan cửa khẩu khi thanh khoản hồ sơ thì cửa hàng có trách nhiệm nộp đủ thuế theo quy định hiện hành đối với số hàng đã bán.
c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh:

c.1) Tiếp nhận hàng và Phiếu giao hàng do nhân viên của cửa hàng miễn thuế trong nội địa xuất trình;

c.2) Kiểm tra đối chiếu hàng với nội dung kê khai trên Phiếu giao hàng;
c.3) Xác nhận ký tên và đóng dấu công chức trên Phiếu giao hàng;

c.4) Giao 01 liên Phiếu giao hàng cho cửa hàng lưu, lưu 01 liên;
c.5) Trường hợp có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế cuối mỗi ngày (ca) xác nhận trên hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế số phiếu giao hàng.
4. Đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa 
Khi bán hàng nhân viên bán hàng có trách nhiệm:

a) Nhập các thông tin quy định trên hóa đơn bán hàng vào hệ thống phần mềm. Trường hợp có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện truyền dữ liệu đến cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, nhận phản hồi từ hệ thống. Trong trường hợp hệ thống gặp sự cố trong vòng 24 giờ sau khi sự cố được khắc phục phải thực hiện truyền dữ liệu.

b) Thực hiện xuất hóa đơn bán hàng theo quy định.
c) Cắt ô tem tương ứng mặt hàng đã bán dán vào hóa đơn bán hàng.
d) Lưu hóa đơn bán hàng đã dán ô tem theo ngày bán hàng.
5. Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa 
a) Trách nhiệm của nhân viên bán hàng:
a.1) Đối với trường hợp có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế:
a.1.1) Thực hiện nhập trên hệ thống văn bản cấp phép lượng hàng miễn thuế, truyền đến cơ quan hải quan đối với trường hợp khách hàng lần đầu tiên mua hàng miễn thuế theo văn bản cấp phép.
a.1.2) Xuất trình bản chính văn bản cấp phép lượng hàng miễn thuế cho cơ quan hải quan để được xác nhận về lượng hàng miễn thuế được cấp phép trên hệ thống phần mềm.
a.1.3) Thực hiện trừ lùi lượng hàng hóa mua tại cửa hàng vào hệ thống điện tử, truyền đến cơ quan hải quan. Nhận phản hồi từ hệ thống. Trường hợp hệ thống gặp sự cố phải thực hiện truyền đến cơ quan hải quan trong vòng 24 giờ sau khi sự cố được khắc phục.
a.1.4) Xuất hóa đơn bán hàng theo quy định. 
a.1.5) Lưu hoá đơn bán hàng theo ngày bán hàng cùng văn bản trừ lùi có xác nhận của lãnh đạo cửa hàng. Lưu bản sao trừ lùi trong trường hợp người mua hàng chưa mua hết lượng hàng được miễn thuế. Lưu bản chính trừ lùi trong trường hợp người mua hàng đã mua hết lượng hàng được miễn thuế.
a.2) Đối với trường hợp chưa có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế hoặc hệ thống gặp sự cố
a.2.1) Trừ lùi lượng hàng hóa mua tại cửa hàng trên văn bản cấp phép lượng hàng được miễn thuế, có Lãnh đạo cửa hàng xác nhận.

a.2.2) Ghi đầy đủ, chính xác các nội dung quy định trên hóa đơn bán hàng.

a.2.3) Lưu hoá đơn bán hàng theo ngày bán hàng.

a.1.4) Lưu hoá đơn bán hàng theo ngày bán hàng cùng văn bản trừ lùi có xác nhận của lãnh đạo cửa hàng. Lưu bản sao trừ lùi trong trường hợp người mua hàng chưa mua hết lượng hàng được miễn thuế. Lưu bản chính trừ lùi trong trường hợp người mua hàng đã mua hết lượng hàng được miễn thuế.
b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan
Đối với trường hợp có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế: Với khách hàng lần đầu tiên mua hàng theo văn bản cấp phép cơ quan hải quan thực hiện xác nhận trên hệ thống lượng hàng hóa được miễn thuế để thực hiện trừ lùi.

6. Đối tượng là thuyền viên làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế 
a) Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt chung của thuyền viên là người nước ngoài trên tàu quốc tế trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam chờ xuất cảnh. Khi bán hàng nhân viên bán hàng có trách nhiệm:
a.1) Kiểm tra đơn đặt hàng, danh sách thuyền viên, kiểm tra định mức mua hàng của từng thuyền viên.

a.2) Nhập dữ liệu đơn hàng vào hệ thống phần mềm; trong trường hợp có hệ thống hải quan điện tử quản lý kinh doanh hàng miễn thuế thực hiện truyền dữ đến cơ quan hải quan, nhận phản hồi từ hệ thống. Nếu hệ thống gặp sự cố thực hiện truyền dữ liệu đến cơ quan hải quan trong vòng 24 giờ sau khi hệ thống được khắc phục.
a.3) Thực hiện xuất hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn đầy đủ các thông tin họ tên, số hộ chiếu của thuyền trưởng/ người đại diện tàu, số hiệu tàu, ngày tàu nhập cảnh.
a.4) Lưu hoá đơn bán hàng có chữ ký của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu, đơn đặt hàng và danh sách thuyền viên để làm cơ sở thanh khoản tờ khai hải quan.
b) Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu của thuyền viên là người nước ngoài và thủy thủ Việt Nam làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế phục vụ cho hành trình tiếp theo ngoài lãnh hải Việt Nam 
b.1) Khi bán hàng nhân viên bán hàng có trách nhiệm:
b.1.1) Kiểm tra đơn hàng, danh sách thuyền viên. Nhập các thông tin về hóa đơn trên hệ thống phần mềm: số hộ chiếu của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu, số hiệu tàu, ngày tàu nhập cảnh; tên hàng, số lượng, trị giá. Trong trường hợp có hệ thống điện tử của cơ quan hải quan thực hiện truyền dữ liệu đến cơ quan hải quan, nhận phản hồi từ hệ thống. Trong trường hợp hệ thống điện tử gặp sự cố thực hiện truyền dữ liệu trong vòng 24 giờ sau khi sự cố được khắc phục.

b.1.2) Thực hiện xuất hóa đơn bán hàng theo quy định.

b.1.3) Vận chuyển hàng hoá vào kho của tàu để Hải quan cửa khẩu (nơi niêm phong, xác nhận thực xuất.

b.1.4) Lưu hóa đơn bán hàng có chữ ký của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu và xác nhận của công chức hải quan, đơn đặt hàng và danh sách thuyền viên.
b.2) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi tàu xuất cảnh: Thực hiện niêm phong kho của tàu chứa hàng miễn thuế, xác nhận thực xuất (ký tên, đóng dấu công chức Hải quan trên hóa đơn bán hàng) và giám sát cho đến khi tàu xuất cảnh.

c) Trường hợp thuyền viên mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân: Khi bán hàng nhân viên bán hàng kiểm tra định mức mua hàng miễn thuế của thuyền viên đảm bảo thuyền viên không được mua hàng vượt định mức, sau đó thực hiện bán hàng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
Điều 12. Thủ tục đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế chuyển mục đích sử dụng
1. Đối với hàng hóa tái xuất
a) Doanh nghiệp có nhu cầu tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế cần có văn bản giửi đến cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế.
b) Thủ tục tái xuất hàng thực hiện theo quy định hiện hành như thủ tục hải quan đối với lô hàng tái xuất.
2. Đối với hàng hóa được đưa vào bán ở thị trường nội địa
a) Doanh nghiệp có văn bản đề nghị hàng hóa chuyển vào bán ở thị trường nội địa, ghi rõ từng mặt hàng, mã số hàng, số lượng, trị giá, số tờ khai tạm nhập.

b) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển vào bán ở thị trường nội địa thực hiện theo quy định đối với hàng nhập khẩu theo hợp đồng mua bán.
Chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Riêng mặt hàng thuốc lá không được phép bán vào thị trường nội địa.
c) Đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế sau đó lại đưa vào thị trường nội địa thì thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa kinh doanh tái nhập và thực hiện hủy tem “VIETNAM DUTY NOT PAID” đã dán lên từng mặt hàng dưới sự giám sát của cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, thanh khoản tiến hành theo tại Điều 13 của Nghị định này. 

Điều 13. Thủ tục thanh khoản hồ sơ 

 1. Hồ sơ thanh khoản
a) Đối với trường hợp cơ quan hải quan có hệ thống thông quan điện tử:

a.1) Công văn đề nghị thanh khoản;

a.2) Bảng kê tổng hợp số lượng hàng đưa vào, bán ra, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy, tái xuất, và hàng tồn theo từng mặt hàng trong tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất (theo Mẫu số 03/BKTHSLHHCHMT - Bảng kê tổng hợp số lượng hàng hóa cửa hàng miễn thuế): 01 bản điện tử
a.3) Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra theo từng mặt hàng trong tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất (theo Mẫu số 04/BKCTHH - Bảng kê chi tiết hàng hóa): 01 bản điện tử
a.4) Bảng tổng hợp hóa đơn vượt định mức: 01 bản điện tử
a.5) Biên bản hủy hàng hóa: 01 bản chụp có xác nhận, kí tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ;
a.6) Danh sách số tờ khai hải quan tái xuất, tái nhập.
a.7) Văn bản chứng minh nguồn gốc đồng tiền dùng trong giao dịch đối với trường hợp người xuất cảnh mua hàng miễn thuế vượt định mức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Đối với trường hợp cơ quan hải quan chưa có hệ thống thông quan điện tử

b.1) Hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan

b.1.1) Công văn đề nghị thanh khoản;

b.1.2) Bảng kê tổng hợp số lượng hàng đưa vào, bán ra, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy, tái xuất, và hàng tồn theo từng mặt hàng trong tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất (theo Mẫu số 03/BKTHSLHHCHMT - Bảng kê tổng hợp số lượng hàng hóa cửa hàng miễn thuế): 01 bản chính

b.1.3) Bảng kê chi tiết hàng hóa bán ra theo từng mặt hàng trong tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất (theo Mẫu số 04/BKCTHH - Bảng kê chi tiết hàng hóa): 01 bản chính.

b.1.4) Bảng tổng hợp hóa đơn vượt định mức;
b.1.5) Biên bản hủy hàng hóa: 01 bản chụp có xác nhận, kí tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ;
b.1.6) Tờ khai hải quan tái xuất, tái nhập.
b.2) Hồ sơ xuất trình cho cơ quan hải quan: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm lưu giữ các loại hồ sơ quy định tại điểm này và chỉ xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.
b.2.1) Chứng từ bán hàng cho từng loại đối tượng mua hàng miễn thuế;

b.2.2) Tổng hợp phiếu xuất kho, phiếu nhập kho;
b.2.3) Phiếu thông báo cho cơ quan hải quan khách mua vượt định mức miễn thuế có xác nhận của công chức hải quan

b.2.4) Phiếu giao hàng có xác nhận của công chức hải quan (đối với cửa hàng miễn thuế trong nội địa bán cho khách chờ xuất cảnh)

b.2.5) Các chứng từ khác (nếu có).

2. Thủ tục thanh khoản
a) Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế nộp hồ sơ thanh khoản theo từng tờ khai tạm nhập, tạm xuất vào 07 ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng nhưng không vượt quá thời hạn được quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định này.
b) Trên cơ sở hồ sơ thanh khoản do doanh nghiệp nộp cơ quan hải quan tiến hành thanh khoản tờ khai theo quy định, trong trường hợp cần thiết Chi cục trưởng yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ xuất trình. Trường hợp hồ sơ thanh khoản không thống nhất, có thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quyết định thực hiện kiểm tra theo chế độ quy định lượng hàng tồn tại kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế.
c) Sau khi thanh khoản tờ khai hải quan, doanh nghiệp phải lưu giữ hồ sơ bán hàng theo chế độ kế toán quy định.

d) Hàng hóa bị đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định này và:
d.1) Khi lập biên bản về tình trạng hàng hóa đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng, doanh nghiệp phải nêu rõ lý do và tên mặt hàng, mã số hàng, số lượng, trị giá. Hải quan trên cơ sở nội dung biên bản và thực tế hàng hóa có trách nhiệm xác nhận đối với hàng hóa nêu trên.

d.2) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật hiện hành, tiêu hủy phế liệu phải được sự đồng ý của Sở Tài nguyên môi trường (nếu có) và chịu sự giám sát của Hải quan, báo cáo Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh hàng miễn thuế về kết quả tiêu hủy hàng hóa.

d.3) Thủ tục thanh khoản đối với hàng hóa đổ vỡ, hư hỏng, mất phẩm chất, kém chất lượng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Thủ tục hải quan đối với trường hợp một doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác nhau chịu sự quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau

1. Điều kiện để doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế , kho chứa hàng miễn thuế tại nhiều địa điểm khác nhau chịu quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau

a) Có văn bản thông báo với Tổng cục Hải quan về Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc nhập khẩu, thanh khoản hàng miễn thuế. 
b) Doanh nghiệp phải có hệ thống phần mềm quản lý việc kinh doanh hàng miễn thuế của tất cả các cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và được kết nối với các cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

2. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế

a) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại Cục hải quan tỉnh, thành phố đã thông báo với Tổng cục Hải quan. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.
b) Cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện giám sát hàng hóa nhập vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế và xác nhận trên tờ khai hải quan hoặc phiếu nhập kho của doanh nghiệp.

3. Thủ tục luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế chịu sự quản lý của các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác nhau
a) Khi hàng hóa xuất ra khỏi cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đến cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thuộc các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh thành phố khác nhau, doanh nghiệp lập phiếu xuất kho ghi rõ địa điểm cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế được vận chuyển đến. Cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện kí tên, đóng dấu công chức trên phiếu xuất kho và ghi rõ số niêm phong hải quan.

b) Doanh nghiệp có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến đúng địa điểm.

c) Cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế căn cứ trên phiếu xuất kho, kiểm tra niêm phong hải quan và giám sát và xác nhận trên phiếu nhập kho đối với hàng hóa được vận chuyển đến.
4. Thủ tục thanh khoản
a)  Tại mỗi cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế: 

a.1) Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này, đồng thời thực hiện tổng hợp số lượng hàng hóa nhập kho, nhập cửa hàng miễn thuế, số lượng hàng hóa xuất kho, xuất khỏi cửa hàng miễn thuế, số lượng hàng hóa còn tồn theo từng tờ khai nhập khẩu. 
a.2) Cơ quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác nhận trên bảng tổng hợp của doanh nghiệp.

b) Tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nhập khẩu, thanh khoản

b.1) Doanh nghiệp nộp hồ sơ thanh khoản trong vòng 07 ngày làm việc đầy tiên của tháng nhưng không vượt quá thời hạn quy định về thời gian lưu giữ hàng hóa gồm: Bảng tổng hợp số tờ khai nhập khẩu miễn thuế, tờ khai tái xuất, tờ khai tái nhập, tờ khai tạm xuất, bảng tổng hợp có xác nhận của cơ quan hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

b.2) Trên cơ sở hồ sơ thanh khoản do doanh nghiệp nộp, cơ quan hải quan tiến hành thanh khoản theo quy định. Trong trường hợp số liệu trên hồ sơ không hợp lệ, hợp lý, yêu cầu doanh nghiệp giải trình, xuất trình hồ sơ bổ sung. Căn cứ vào hồ sơ của cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp không đủ cơ sở để thanh khoản, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để phối hợp giữa các Cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thanh khoản.
Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh hàng miễn thuế và giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết và:

1. Bộ Tài chính
a) Hướng dẫn thi hành các nội dung quy định tại Nghị định này.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế trong việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.
c)  Phối hợp với các Bộ, Ngành trong việc nhập khẩu, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế theo Giấy phép của các Bộ, Ngành. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan  hướng dẫn việc cấp phép hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế.
3. Bộ Công thương
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong việc cấp phép, theo dõi việc nhập khẩu, bán hàng miễn thuế đối với các mặt hàng yêu cầu Giấy phép của Bộ Công Thương.
b) Hướng dẫn, quản lý việc nhập khẩu thuốc lá, xì gà, thuốc lá sợi để kinh doanh hàng miễn thuế.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan trong việc kiểm tra, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế đặt tại địa bàn quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các doanh nghiệp đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế hoặc đủ điều kiện kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động. Khi hết thời hạn hoạt động, các doanh nghiệp muốn tiếp tục hoạt động phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này.
2. Các doanh nghiệp đã được xác nhận đủ điều kinh doanh hàng miễn thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nếu cơ quan hải quan kiểm tra, phát hiện không còn đáp ứng được các quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại Nghị định này thì doanh nghiệp phải có phương án, tiến độ khắc phục báo cáo Chi cục Hải quan quản lý kinh doanh hàng miễn thuế.
Điều 17. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2016.

2. Những quy định trước đây về quản lý kinh doanh hàng miễn thuế trái với quy định tại Nghị định này đều bị bãi bỏ.
Điều 18. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;



- Văn phòng BCĐTW về 

phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UB Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
	THỦ TƯỚNG 



PHỤ LỤC 1
QUY ĐỊNH VỊ TRÍ DÁN TEM ‘‘VIETNAM DUTY NOT PAID” ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ
(Ban hành kèm theo Nghị định số       ngày       tháng      năm   
1. Thuốc lá: dán ở đầu tút thuốc.

2. Rượu chai (bao gồm cả hũ, bình): dán vào cổ chai rượu, phần tiếp giáp giữa thân chai và cổ chai. Đối với các loại rượu đựng trong hộp cần bảo quản đặc biệt của nhà sản xuất (như gắn si, chì ...) thì dán vào giữa nắp hộp phía trên chai rượu.

3. Bia các loại: dán ở vỏ thùng carton. Đối với bia đựng trong thùng chứa từ 3 lít trở lên thì dán vào nắp thùng.

 
 Mẫu/01/PTBHVĐM - Phiếu thông báo hàng vượt định mức
	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	…., ngày ……tháng…….năm….


PHIẾU THÔNG BÁO 
VƯỢT ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ
Tên người mua hàng:

Số hộ chiếu:

Số hiệu chuyến bay:

Số hoá đơn:

	STT
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	XÁC NHẬN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG MIỄN THUÊ 
(ký ghi rõ họ tên)
	 XÁC NHẬN CỦA CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(ký đóng dấu công chức)


 

Mẫu 02/PGH/- Phiếu giao hàng 
	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	…., ngày ……tháng…….năm….


PHIẾU BÀN GIAO HÀNG 
ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HÀNG MIỄN THUẾ TRONG NỘI THÀNH 
Tên người mua hàng:

Số Hộ chiếu/ giấy thông hành/ thẻ lên bờ của hành khách:
Số hiệu chuyến bay (số hiệu phương tiện xuất cảnh):
Số vé đã đăng ký ngày xuất cảnh (đối với khách xuất cảnh bằng đường hàng không):
Số hoá đơn:

Ngày hoá đơn:

	STT
	Tên hàng
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Trị giá
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	XÁC NHẬN CỦA 
NGƯỜI MUA HÀNG
(ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN NHÂN VIÊN 
BÁN HÀNG MIỄN THUÊ 
(ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA 
CÔNG CHỨC HẢI QUAN
(ký, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu 03/BKTHSLHHCHMT - Bảng kê tổng hợp số lượng hàng hóa cửa hàng miễn thuế
	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	…., ngày ……tháng…….năm….


BẢNG KÊ TỔNG HỢP 
HÀNG HÓA ĐƯA VÀO, BÁN RA, TIÊU THỤ NỘI ĐỊA, TIÊU HUỶ, TÁI XUẤT, HÀNG TỒN
	STT
	Tên hàng
	Tờ khai nhập/ xuất
	Ngày tờ khai
	ĐVT
	Hàng hoá nhập khẩu trong kỳ
	Hàng xuất bán trong kỳ
	Chuyển tiêu thụ nội địa
	Hàng tiêu huỷ
	Hàng tái xuất
	Hàng tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Trị giá
	Số lượng
	Trị giá
	Số lượng
	Trị giá
	Số lượng
	Trị giá
	Số lượng
	Trị giá
	Số lượng
	Trị giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Mặt hàng A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mặt hàng B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	CỬA HÀNG MIỄN THUẾ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Mẫu/04/BKCTHH – Bảng kê chi tiết hàng hoá
	TÊN DOANH NGHIỆP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	…., ngày ……tháng…….năm….


BẢNG KÊ 
CHI TIẾT HÀNG HOÁ BÁN RA TỪNG MẶT HÀNG
Số tờ khai nhập/xuất: ………………….

Ngày đăng ký:………………

	STT
	Tên hàng
	Số hoá đơn
	Ngày hoá đơn
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Trị giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP BẢNG
(Ký ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký ghi rõ họ tên)


 
 

Dự thảo


20.5.2016
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